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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2
BÀI 4: YÊU QUÝ BẠN BÈ ( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè.
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn vùng sâu, vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ học bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK Đạo đức lớp 2.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Phiếu bài tập thảo luận nhóm 4.
      2. Học sinh
- SGK Đạo đức lớp 2, vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. 1. Khởi động (3 phút)
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	2. - Giáo viên cho lớp khởi động hát và vận động theo giai điệu của bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân.
- Tình cảm của các bạn trong bài hát được thể hiện như thế nào?




- GV nhận xét, tuyên dương học sinh.
- GV dẫn dắt vào bài mới và ghi lên bảng tên bài lên bảng. 
          Bài 4: Yêu quý bạn bè (Tiết 1)
	- Học sinh khởi động hát và vận động theo giai điệu của bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”.

- 2 HS trả lời
+ Tình cảm của các bạn trong lớp được thể hiện: sống chan hòa như anh em, quý mến nhau, cùng nhau thi đua học tập, cùng đoàn kết giúp đỡ nhau…
- HS lắng nghe. 
- HS ghi tên bài vào vở ô ly.

	2. Khám phá (25 phút)
- Mục tiêu: 
+ Nêu được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè.
+ Tìm hiểu những việc em cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về một bài học về tình bạn qua câu chuyện “Bài học quý” (10 phút)
-  GV yêu cầu HS mở sách giáo khoa trang 18. 
- GV mời 2-3 HS trong lớp đọc câu chuyện “Bài học quý” trong SGK, các HS khác đọc thầm
- Giáo viên gọi HS đọc câu hỏi trong bài.






- GV yêu cầu HS đọc thầm câu chuyên “Bài học quý” và trả lời câu hỏi.

+ Sẻ đã làm gì khi nhận được hộp kê?

+ Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê?


+ Sẻ đã nhận được từ Chích bài học gì về tình bạn? 



- GV gọi các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV kết luận: 
  Khi được tặng hộp kê, Sẻ đã giữ lại và ăn một mình. Còn Chích khi có những hạt kê ngon lành, điều đầu tiên Chích làm là mang về cho người bạn thân của mình. Điều đó thật đáng quý và trân trọng. Việc làm của Chích đã cho Sẻ thấy được bài học về sự chân thành, luôn nghĩ về nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
	


- HS mở SGK theo yêu cầu của GV.
- 2-3 HS trong lớp đọc câu chuyện “Bài học quý”.

- 1 HS đọc câu hỏi trong bài.
+ Sẻ đã làm gì khi nhận được hộp kê?
+ Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê?
+ Sẻ đã nhận được từ Chích bài học gì về tình bạn? 
- HS đọc thầm câu chuyên “Bài học quý” và trả lời câu hỏi.
+ Khi nhận được hộp kê, Sẻ đã ở trong ổ ăn hạt kê một mình.
+ Khi nhặt được những hạt kê, Chích đã gói cẩn thận vào một chiếc lá, rồi mừng rỡ chạy đi tìm Sẻ để chia cho bạn.
+ Sẻ đã nhận được bài học từ Chích là: 
   Bạn bè nên sống với nhau chân thành, luôn nghĩ về nhau trong bất cứ mọi hoàn cảnh.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- HS lắng nghe


	* Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc em cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.
(15 phút)
- GV tổ chức cho HS quan sát tranh và
thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi 
(5 phút).
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì? 
- GV đi tới các nhóm, hỗ trợ cho nhóm gặp khó khăn trong thảo luận.
- Gọi 1 HS lên bảng điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.




























· - GV nhận xét và chốt lại:
  Những việc làm trong các bức tranh trên thể hiện sự yêu quý bạn bè, biết quan tâm, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ giữa bạn bè với nhau.
- GV hỏi: 
+ Em hãy kể thêm những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè?

- GV nhận xét, kết luận và tuyên dương học sinh.
   Để thể hiện sự yêu quý bạn bè chúng ta cần: luôn luôn thân thiện với bạn bè; đoàn kết , yêu thương bạn bè; biết giúp đỡ bạn, là đôi bạn cùng tiến trong học tập; giúp đỡ bạn khi bạn gặp chuyện khó khăn,....
	


- HS quan sát tranh.




- HS thảo luận nhóm 4, trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập.
- 1 HS lên bảng điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Đại diện một số nhóm chia sẻ.
+ Tranh 1: Chỉ dẫn cho bạn những bài khó.
 Thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.
+ Tranh 2: Chơi trò chơi cùng các bạn trong lớp. 
 Thể hiện sự đoàn kết, yêu thương.
+ Tranh 3: Quyên góp cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 Thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn.
+ Tranh 4: Nhặt giúp bạn chiếc khăn khi bạn bị đánh rơi.
 Thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.
+ Tranh 5: Các bạn cùng nhau học nhóm.
 Thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập.
+ Tranh 6: Chia sẻ đồ ăn cùng các bạn.
 Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ giữa bạn bè với nhau.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe.




- HS kể thêm những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè như: Lắng nghe, chúc mừng khi bạn có niềm vui, hỏi han khi bạn có chuyện buồn…
- HS lắng nghe.




	3. Thực hành (10 phút)
- Mục tiêu: 
  Nhận biết được một số hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”
- GV phổ biến luật chơi: Cô có bốn hộp quà tương ứng với bốn câu hỏi. Bạn nào trả lời đúng câu hỏi trong hộp quà sẽ được cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay.
- Tổ chức cho HS tham gia chơi
+ Hộp quà 1: Khi thấy bạn học chưa tốt, còn nhiều chỗ yếu kém em sẽ làm gì?
A. A. Lúc có thời gian rảnh rỗi, chỉ bài cho bạn những chỗ bạn chưa hiểu.
B. B. Kệ bạn vì mình không học hộ bạn được.
C. C. Mách với bố mẹ là bạn học kém hay bị cô phê bình.
D. D. Cho bạn chép bài của mình.
+ Hộp quà 2: Bạn Lan khi sinh ra không được như các bạn, Lan không có chân nên phải ngồi xe lăn đến trường. Nếu Lan là bạn học cùng lớp với em, em sẽ làm gì?
A. A. Chê cười, chế giễu bạn vì bạn không có chân.
B. B. Xa lánh, không nói chuyện với bạn.
C. C. Thường xuyên trò chuyện, quan tâm, hỏi thăm bạn.
D. D. Rủ các bạn trong lớp không chơi với Lan.
+ Hộp quà 3: Khi cô Tổng phụ trách phát động phong trào ủng hộ các bạn nhỏ miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do bão, lũ bằng tiền mặt, em sẽ làm như thế nào?
A. A. Em sẽ không tham gia hoạt động đó.
B. B. Em sẽ im lặng và không quan tâm các bạn đã làm gì.
C. C. Em sẽ nói với cô chủ nhiệm: “Nhà em không có gì để ủng hộ cả”.
D. D. Em sẽ bớt 1-2 xuất ăn sáng của mình đem đi ủng hộ các bạn vùng khó khăn.
+ Hộp quà 4: Việc làm nào không thể hiện sự yêu quý bạn bè?
A. A. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
B. B. Giận dỗi, không chơi với bạn nữa.
C. C. Hỏi thăm bạn khi bạn ốm bạn có chuyện không vui.
D. D. Biết lắng nghe, tôn trọng bạn.
	

- HS lắng nghe



- HS tham gia chơi


+ Đáp án: A













+ Đáp án: C













+ Đáp án: D




+ Đáp án: B




	3. 4. Vận dụng (7 phút)
· - Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
· - Cách tiến hành:

	- Hôm nay chúng ta học bài gì?

- Nêu những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bạn bè?
- Giáo viên nhận xét giờ học, tuyên dương học sinh.
- Dặn dò học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài 4: Yêu quý bạn bè (Tiết 2)
	- Hôm nay chúng ta học bài 4: Yêu quý bạn bè (Tiết 1)
- Học sinh nêu những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bạn bè.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

